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1 1927212736 Nguyễn Văn Thái Hƣng 18/09/1990 Đà Nẵng Nam B19QTH 0
Công ty TNHH Tự động hóa 

và cơ điện Kiên Phúc
ThS. Đặng Thanh Dũng 0935951537 6.99 2.99 56865

2 2127212558 Nguyễn Trọng Tâm 15/07/1991 Nghệ An Nam B21QTH 0
Công ty cổ phần dịch vụ Hàng 

không Sân Bay Đà Nẵng
ThS. Đặng Thanh Dũng 0935698698 7.21 3.10 52416

3 2126212584 Nguyễn Bình Anh Trâm 15/04/1994 Đà Nẵng Nữ B21QTH 0

Chi nhánh Công ty TNHH Khí 

hóa lỏng cội nguồn (Việt 

Nam) tại TP Đà Nẵng

ThS. Đặng Thanh Dũng 0935951537 7.78 3.42 56852

4 2127212546 Lê Xuân Đức 02/10/1983 Đà Nẵng Nam B21QTH 0

Trung tâm dịch vụ đa phương 

tiện và giá trị gia tăng 

Mobifone - Tổng công ty viễn 

thông Mobifone

ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905789768 7.68 3.35 53351

5 2127212611 Đặng Vũ Ngọc Hoàng 12/01/1979 Đà Nẵng Nam B21QTH 0
Cục dự trữ nhà nước khu vực 

Đà Nẵng
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0935951537 7.17 3.05 54114

6 2126212614 Đinh Thị Thái Ngân 19/05/1995 Quảng Nam Nữ B21QTH 0 Công ty Cổ phần Nam Kỳ Gia ThS. Hồ Nguyên Khoa 0935698698 7.20 3.12 53355

7 2126212567 Hồ Lý Đan Tuyền 11/08/1994 Đà Nẵng Nữ B21QTH 0

Công ty Cổ phần giải pháp 

thanh toán điện lực và viễn 

thông

ThS. Hồ Nguyên Khoa 0935698698 7.96 3.50 55884

8 2127212612 Lê Đỗ Hoài Lâm 19/10/1993 Đà Nẵng Nam B21QTH 1
Doanh nghiệp tư nhân Lê Hải 

Sơn
ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0913545822 5.92 2.26 52415

9 1927212771 Phạm Đình Duy Phƣớc 23/04/1992 Đà Nẵng Nam B19QTH 0

Công ty TNHH Hỗ trợ và Phát 

triển Công nghệ NAM VIỆT 

LUẬT

ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0913545822 6.09 2.40 57624

10 2127212569 Nguyễn Anh Vũ 28/03/1994 Quảng Nam Nam B21QTH 0
Công ty TNHH Phát triển nhà 

Phúc Phú Đạt
ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0913545822 7.62 3.31 54194
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11 2126212604 Lê Nguyễn Kim Chi 16/09/1993 Đà Nẵng Nữ B21QTH 0

Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân đội - Chi nhánh 

Nam Đà Nẵng

ThS. Võ Thị Thanh Thƣơng 0934808899 7.41 3.24 56911

12 2126212562 Trần Phan Nguyên Thi 26/03/1995 Đà Nẵng Nữ B21QTH 0

Ngân hàng T.mại cổ phần Kỹ 

thương Việt Nam - chi nhánh 

Đà Nẵng

ThS. Võ Thị Thanh Thƣơng 0934808899 7.79 3.42 55929

13 2126212621 Phan Thị Thu Thƣơng 20/12/1995 Đăk Lăk Nữ B21QTH 0
Công ty Cổ phần Điện tử viễn 

thông Trí Lực
ThS. Võ Thị Thanh Thƣơng 0934808899 7.25 3.11 55886

14 2027218573 Dương Phú Cƣờng 02/10/1993 Đà Nẵng Nam B20QTH 1
Tổng công ty cổ phần Y tế 

DANAMECO
ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 6.59 2.72 56902

15 2126212635 Nguyễn Thanh Quý 17/06/1994 Quảng Nam Nữ B21QTH 0

Chi nhánh Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ Du lịch 

Hội An EXPRESS

ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 7.47 3.24 55943

16 2126212620 Nguyễn Thị Diệu Thƣ 20/06/1995 Đà Nẵng Nữ B21QTH 0 Công ty TNHH Bình Hải ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 7.17 3.04 55927

17 2126212622 Nguyễn Thị Lệ Thủy 27/10/1990 Quảng Nam Nữ B21QTH 0 Công ty Cổ phần Đức Mạnh ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 7.31 3.17 55928

18 2027218621 Nguyễn Ngọc Trung 29/06/1986 Đà Nẵng Nam B20QTH 0
Công ty TNHH GAS 

PETROLIMEX Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 7.66 3.34 53352

19 2127212565 Nguyễn Quốc Tú 12/05/1989 Quảng Trị Nam B21QTH 0

Thầu chính gói thầu 3.3 dự án 

Phát triển bền vững thành phố 

Đà Nẵng

ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 7.51 3.28 54176

20 2127212551 Bùi Tấn Lợi 12/12/1989 Đà Nẵng Nam B21QTH 0 Tổng công ty Sông Thu ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 7.73 3.44 54174
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21 2127212619 Phạm Thông 18/03/1989 Quảng Nam Nam B21QTH 0
Công ty TNHH Kiến trúc và 

thương mại Á Châu
ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 6.36 2.59 57264

22 2127212566 Nguyễn Xuân Tùng 14/08/1993 Đà Nẵng Nam B21QTH 0 Công ty TNHH Vinh Chiến ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 7.15 3.04 53354

Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm 2017

LẬP BẢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT & CNTN

 Nguyễn Thị Quỳnh Trang PGS.TS Lê Đức Toàn

TRƢỞNG BAN THƢ KÝ

Trƣơng Minh Trí
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